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Câu 81: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về

A. phương thức sản xuất.
B. tư liệu sản xuất.

C. công cụ sản xuất.
D. quan hệ sản xuất.

Câu 82: Nâng cao trình độ quản lý, hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ là nhiệm vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp

A. đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
B. xây dựng nền văn hóa khoa học đại chúng.
C. đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
D. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 83: Giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản ứng gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được nói xấu mình trước tập thể. K đã hiểu sai quyền nào dưới đây?

A. Tự do ngôn luận.
B. Tự do phán quyết.
C. Tự do thông tin.
D. Tự do tham vấn.

Câu 84: Nước ta thực hiện đường lối đổi mới quản lý kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường vào năm

A. 1976.
B. 1979.
C. 1983.
D. 1986.
Câu 85: Theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nội dung nào dưới đây nói lên vai trò của thành phần kinh tế tư nhân?

A. Đóng góp về vốn cho nền kinh tế.
B. Định hướng phát triển cho các thành phần kinh tế.

C. Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế.

D. Là một trong những động lực của nền kinh tế.

Câu 86: Con có quyền tự quản lý tài sản riêng của mình ở độ tuổi nào dưới đây?

A. Từ đủ 18 tuổi.
B. Từ đủ 15 tuổi.
C. Tử đủ 16 tuổi.
D. Từ đủ 13 tuổi.

Câu 87: Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là “cầu nối” đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

A. Kinh tế nhà nước.
B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Kinh tế tư bản nhà nước.
Câu 88: Tiếp thu tinh hoa văn hóa  nhân loại là một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Phương hướng này được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Làm cho chủ nghĩa Mác-Lê Nin trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.
B. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
C. Đảm bảo dân chủ, tự do cho mọi người sáng tạo văn học nghệ thuật.
D. Tiếp thu tư tưởng tiến bộ, nhân đạo, những thành tựu của nhân loại.
Câu 89: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận X cùng giám đốc Công ty Y lợi dụng chức vụ để tham ô 14 tỷ đồng. Mặc dù cả hai đều giữ những chức vụ cao nhưng vẫn bị xét xử nghiêm minh. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về

A. nghĩa vụ kinh doanh.
B. nghĩa vụ pháp lý.

C. trách nhiệm quản lý.
D. trách nhiệm pháp lý.

Câu 90: M được tuyển chọn vào trường đại học có điểm xét tuyển cao hơn, còn N thì được vào trường có điểm xét tuyển thấp hơn. Theo em, trong trường hợp này, giữa hai bạn có bình đẳng không? Nếu có thì là bình đẳng nào dưới đây?

A. Không bình đẳng.
B. Bình đẳng về học tập không hạn chế.

C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
D. Bình đẳng trong tuyển sinh.

Câu 91: Tài sản riêng của vợ và chồng được hiểu là tài sản

A. vợ, chồng  làm ra trong thời kỳ hôn nhân.

B. mỗi người được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân.

C. vợ chồng được cha mẹ cho chung trong thời kỳ hôn nhân.

D. vợ chồng thu nhập được từ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Câu 92: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Bình đẳng trước pháp luật.
B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
D. Bình đẳng về quyền con người

Câu 93: N (19 tuổi) và T (17 tuổi) cùng lên kế hoạch đi trộm cướp tài sản. Hai tên đã cướp xe máy và đâm người lái xe ôm trọng thương (thương tật 70%). Cả hai đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lý nhưng xét điều kiện của từng người thì mức xử phạt với N là chung thân, T là 17 năm tù. Dấu hiệu nào dưới đây được Tòa án sử dụng làm căn cứ để đưa ra mức xử phạt không giống nhau đó?

A. Mức độ thương tật của người bị hại.
B. Hành vi vi phạm của người phạm tội.

C. Độ tuổi của người phạm tội.
D. Mức độ vi phạm của người phạm tội.

Câu 94: Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Khám chỗ ở khi trong nhà chỉ có trẻ em nhưng có sự chứng kiến của hàng xóm.

B. Khám chỗ ở vào ban đêm nhưng có ghi rõ lý do trong biên bản.

C. Khám chỗ ở khi không có mặt chủ nhà nhưng có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

D. Khám chỗ ở khi không có chủ nhà nhưng có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và một người hàng xóm.

Câu 95: Để có tiền chi tiêu thêm. L (14 tuổi) đã xin vào làm nhân viên ở quán karaoke. Nếu là bạn của L, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Đồng ý với bạn và xin vào làm cùng bạn

B. Khuyên bạn nên bỏ công việc này vì trái quy định của Luật Lao động.

C. Coi như không biết để bạn tự vào làm việc.

D. Báo công an vì chủ quán sử dụng người lao động trái pháp luật.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện bản chất của hợp đồng lao động?

A. Sự hợp tác.
B. Sự giao kèo.
C. Sự thỏa thuận.
D. Sự cam kết.

Câu 97: Trong trường hợp xuất hiện người lạ cho em tiền để vận động mọi người tham gia một tôn giáo lạ, em sẽ chọn cách làm nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Không nhận tiền và coi đó không phải việc của mình.

B. Không  nhận tiền và  báo với chính quyền địa phương.

C. Nhận tiền nhưng không vận động mọi người tham gia.

D. Nhận tiền và vận động mọi người tham gia.

Câu 98: Việc cha mẹ tự nguyện đóng góp tiền hoặc ngày công xây dựng sân chơi cho con trong trường học là thực hiện phương hướng

A. ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
B. mở rộng quy mô giáo dục.
C. nâng cao chất lượng giáo dục.
D. xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Câu 99: Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tính gây rối, bảo vệ UBND xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông B xuống hồ. Bảo vệ UBND xã Y đã không vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.
D. Bất khả xâm phạm về tài sản.

Câu 100: Thấy chị M hàng xóm phát hiện mình đánh hai nhân viên bị thương nặng. Ông X đã thuê anh K tìm cách uy hiếp, đe dọa chị M. Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam giữ, bỏ đói cháu nhỏ con chị M. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Ông X, anh K và anh H.
B. Ông X và anh H.
C. Ông X và anh K.
D. Anh K và anh H.
Câu 101: Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải sinh thêm con vì vẫn chưa có con trai, bà B là mẹ chồng chị muốn chị nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình, tập trung vào chuyện sinh con nhưng chị X không đồng ý. Cho rằng con dâu không có trách nhiệm với gia đình nhà chồng, bà B thường xuyên nói xấu con con dâu. Thấy con gái phải nhập viện và điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

A. Anh M và bà B.
B. Anh M và bà C.
C. Anh M, bà B và bà C.
D. vợ chồng chị X và bà B.
Câu 102: Trường đại học X quy định, sinh viên là người dân tộc thiểu số không được giao tiếp với nhau bằng tiếng của dân tộc mình. Trường hợp này, trường Đại học X đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. văn hóa, giáo dục.
B. giáo dục, chính trị.
C. tự do ngôn luận.
D. tự do giao tiếp.
Câu 103: Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc

A. giao kết bằng thỏa thuận miệng.
B. giao kết thông qua phát biểu giữa các cuộc họp.

C. giao kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

D. giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Câu 104: Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác.
B. Hai học sinh gây mất trật tự trong lớp học.

C. Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau.
D. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy.

Câu 105: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc:

A. Các bên cùng có lợi.
B. Bình đẳng.
C. Đoàn kết giữa các dân tộc.
D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.
Câu 106: Hiện nay có một số doanh nghiệp và cơ quan không thích tuyển nhân viên là nữ trong độ tuổi sinh đẻ vì sợ ảnh hưởng đến công việc chung. Các doanh nghiệp, cơ quan này đã vi phạm nội dung nào dưới đây?

A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
B. Bình đẳng trong sử dụng người lao động.

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

Câu 107: Trên thị trường, giá cả của từng hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của

A. cạnh tranh, cung cầu.
B. nhu cầu của người tiêu dùng.

C. thị hiếu, thẩm mỹ.
D. chất lượng hàng hóa.

Câu 108:  Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

A. Nhằm nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ.
B. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học, lí luận.
C. Nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.
D. Nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Câu 109: Chị M muốn đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nhưng chồng chị - anh N không đồng ý với lý do phụ nữ không nên học nhiều, chỉ cần chăm sóc chồng con, lo cho gia đình chu đáo là được. Hành vi của anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về

A. giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

B. việc được tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

C. tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

D. quyền được lao động và cống hiến.

Câu 110: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo được hiểu là

A. thực hiện xã hội hóa và công bằng trong giáo dục.
B. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
C. giữ gìn, truyền bá và phát triển văn minh nhân loại
D. góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Câu 111: Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là mọi doanh nghiệp đều được

A. kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình.

B. miễn giảm thuế thu nhập.
C. chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng.
D. kinh doanh ở bất kỳ nơi nào.
Câu 112: Dưới tác động của quy luật giá trị, người sản xuất, kinh doanh muốn thu được nhiều lợi nhuận thì cần tránh làm điều nào dưới đây?

A. Làm cho giá trị hàng hóa cá biệt cao hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

B. Cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động.

C. Nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

D. Hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Câu 113: Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị

A. phát tán bí mật gia truyền.
B. tham gia tranh chấp đất đai

C. tung tin nói xấu người khác.
D. thực hiện tội phạm nghiêm trọng.

Câu 114: Quyền tự do ngôn luận được quy định tại điều nào của Hiến pháp 2013

A. Điều 23.
B. Điều 24.
C. Điều 25.
D. Điều 26.

Câu 115: Giám đốc P điều động nhân viên đến công ty X để tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện bị mất điện thoại, giám đốc P đã yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng của nhân viên B đến đón vợ nhưng bị bảo vệ ngăn cản, lời qua tiếng lại hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ, những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ.

B. Giám đốc P, trưởng phòng S và chồng cô B.

C. Giám độc P và trưởng phòng S.

D. Chồng cô B và bảo vệ.

Câu 116: Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong chế biến thức ăn phân phối cho các đại lý. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P, vốn là đối thủ của bố con anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố con anh H đã vội thuê phóng viên viết bài đăng báo và cải chính và đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bố con anh H, anh P, anh K và anh M.
B. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.

C. Bố con anh H, anh P và phóng viên.
D. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên.

Câu 117: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Công dân phải tham gia một tôn giáo để nhà nước dễ quản lý.
B. Công dân không được tự ý bỏ đạo trong bất kể trường hợp nào.
C. Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau.
D. Công dân cần thực hiện mọi hành động để bảo vệ tôn giáo.
Câu 118: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Các tôn giáo có thể xây dựng khu vực tự trị của mình.

B. Các tôn giáo nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều bị Nhà nước xử lý.

C. Các tôn giáo có thể đứng ngoài vòng pháp luật.

D. Các tôn giáo không cần chịu sự quản lý của Nhà nước.

Câu 119: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bình đẳng trong kinh doanh đối với người kinh doanh?

A. Thuận lợi trong tiếp cận thông tin.
B. Thuận lợi trong tranh chấp nguồn vốn.

C. Thuận lợi trong tìm kiếm thị trường.
D. Thuận lợi trong khai thác nguồn lao động.

Câu 120: Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc

A. bình đẳng.
B. cùng có lợi.
C. ngang giá.
D. tôn trọng lẫn nhau.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

(Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên của giám thị:.........................................................  Chữ  ký của giám thị:..................................
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